
SỞ GDĐT KON TUM 
TRƯỜNG THPT DUY TÂN 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I,  NĂM HỌC 2023-2024 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

Môn: CÔNG NGHỆ,  Lớp: 11 
(Đáp án và hướng dẫn chấm gồm có 03 trang) 

 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu Mã đề 

111 112 113 114 

1 B C D B 

2 B A B B 

3 C B A D 

4 A B C C 

5 C C D A 

6 C C A A 

7 D A C B 

8 D B D D 

9 B B A C 

10 A C D A 

11 D C A B 

12 C D C A 

13 B B A A 

14 D C C C 

15 C D D D 

16 A D B B 

17 D C A C 



18 A B B D 

19 B D C A 

20 D A B B 

21 A A D A 

22 B A B D 

23 A D C C 

24 C D B C 

25 A A C D 

26 B B A B 

27 D A D C 

28 C D B D 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2.0 điểm) 

Vì sao dịch 
tả lợn Châu 
Phi những 
năm gần 
đây lại 
được nhận 
định là một 
loại bệnh 
nguy hiểm 
trên lợn? Vì 
sao khi 
tiêm phòng 
vaccine 
phòng bệnh 
cho vật 

*Vì sao dịch tả lợn Châu Phi những năm gần đây lại được nhận 
định là một loại bệnh nguy hiểm trên lợn? 

+ Tính chất lây lan nhanh: lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa, 
thông qua tiếp xúc trực tiếp/ gián tiếp với các thể nhiễm virus. 

+ Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho loại bệnh này. 

+ Tỉ lệ gây tử vong cho lợn bị nhiễm bênh lên đến 100%. 

*Vì sao khi tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho vật nuôi lại cần 
nhắc lại theo một khoảng thời gian?   

+ Vì việc tiêm nhắc lại các liều tiêm phòng làm tăng hiệu quả của 
vaccine. 
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nuôi lại cần 
nhắc lại 
theo một 
khoảng thời 
gian?   

 
Câu 2  

(1.0 điểm) 

Địa phương 
em đã ứng 
dụng công 
nghệ cao 
trong bảo 
quản thức 
ăn chăn 

nuôi như 
thế nào?                                                                                                                            

 

*Địa phương em đã ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản thức 
ăn chăn nuôi như thế nào?                                                                                                                         

+ Sử dụng chất bảo quản có nguồn gốc sinh học. 

+ Bảo quản thức ăn bằng kho Silo. 

 

 

 

0.5 

0.5 

------------------------ Hết ------------------------ 

 


